ĐỀ TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÝ 11- BÀI TỰ NHIÊN-XÃ HỘI LIÊN BANG NGA
Câu 1: Xét về mặt lãnh thổ, Liên Bang Nga trải dài rộng……. Múi giờ  .
a. 5		b. 7	c. 11		d. 15
Câu 2 : Tỉnh nằm biệt lập phía Tây của  Liên Bang Nga là: 
a. Lê-nin-grát		b. Ka-li-nin- grát
c. Sta-lin-grát		d. Vôn-ga-grát
Câu 3 :   Lãnh thổ Liên Bang Nga tiếp giáp với:
a. Bắc Băng Dương và Thái Bình Dương		b. Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương
c. Bắc Băng Dương và Đại Tây Dương		d. Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương
Câu 4 : Dòng sông chia lãnh thổ nước Liên Bang Nga  làm 2 phần là:    
a. sông Ê-nít-xây		b. sông Lê-na		c. sông A-mua		d. sông Vôn-ga
Câu 5: Địa hình chủ yếu ở phía Tây của Liên Bang Nga là:  
a. bồn địa		b. đồng bằng 		c. núi cao		d.cao nguyên
Câu 6 : Đặc điểm của đồng bằng Đông Âu là:  
a. đồi thấp, đầm lầy			b. đầm lầy, nhiều rừng
c. tương đối cao, đất tốt		d. đất xấu, nhiều khoáng sản
Câu 7 : Đồng bằng Đông Âu có giá trị kinh tế cao về:  
a. cây công nghiệp					b. khai thác dầu mỏ
c. cây lương thực, thực phẩm, chăn nuôi		d. khai thác thủy năng
Câu 8 : Địa hình chủ yếu ở phía Bắc của đồng bằng Tây Xi-bia là :  
a. đầm lầy		b. đồng bằng xen lẫn núi
c. cao nguyên		d. núi thấp
Câu 9 : Khoáng sản chủ yếu ở đồng bằng Tây Xi-bia là:  
a. bô-xít, than nâu		b. dầu, khí
c. quặng sắt, than đá		d. kim loại quý hiếm
Câu 10: Nguồn khoáng sản có trữ lượng dẫn đầu thế giới của Liên Bang Nga là:  
a. than đá		b. dầu mỏ		c. kim loại màu		d. quặng sắt, khí tự nhiên
Câu 11: Ranh giới phần châu Âu và châu Á của lãnh thổ Liên Bang Nga là:  
a. sông Ê-nít-xây		b. núi U-ran 		c. sông Vôn-ga	d.  sông Ô-bi
Câu 12: Con sông được coi là biểu tượng của Liên Bang Nga là:  
a. sông Ê-nít-xây		b. núi Lê-na 		c. sông Vôn-ga	d.  sông Ô-bi
Câu 13: Phần lãnh thổ phía Đông của Liên Bang Nga có tiềm năng lớn về: khoáng sản, lâm sản và:  
a. sản xuất cây lương thực (lúa mì)		b. thủy năng
c. chăn nuôi						d. sản xuất cây công nghiệp
Câu 14: Xét về mặt dân số, dân cư, vấn đề mà nhà nước Liên Bang Nga hết sức quan tâm là :  
a. dân số ngày càng trẻ		b.sự tụt hậu dân số
c. tuổi thọ tăng nhanh		d. mất cân bằng giới tính
Câu 15: Từ cuối thế kỷ XX đến nay, nguyên nhân làm cho dân số Liên Bang Nga giảm là do:  
a. tỷ lệ sinh giảm		b. tỷ lệ tử tăng
c. tuổi thọ giảm		d. tình trạng di cư ra nước ngoài.


BÀI 9: NHẬT BẢN: TỰ NHIÊN, DÂN CƯ, XÃ HỘI, KINH TẾ
Câu 1. Bốn đảo lớn của Nhật Bản phân bố theo thứ tự từ Bắc đến Nam là:
A. Hônsu, Hôcaiđô, Kiuxiu, Xicôcư		
B. Hôcaiđô, Hônsu, Xicôcư, Kiuxiu. 
C. Hônsu, Kiuxiu, Hôcaiđô, Xicôcư
D. Hôcaiđô, Hônsu, Kiuxiu, Xicôcư
Câu 2. Trong bốn đảo lớn của Nhật Bản, có diện tích nhỏ hơn cả là đảo
A. Hô-cai-đô             B. Hôn-su            C. Xi-cô-cư          D. Kiu-xiu
Câu 3. Nhật Bản giàu tài nguyên nào dưới đây
A. Đất nông nghiệp           B. Khoáng sản         C. Thủy năng        D. Rừng
Câu 4. Địa hình Nhật Bản có đặc điểm 
A. Núi tập trung chủ yếu ở phía đông, đồng bằng ở phía tây.
B. Núi chiếm 80% diện tích, chỉ có những đồng bằng duyên hải nhỏ hẹp.
C. Phần lớn diện tích là đồi núi thấp dưới 500m.
D. Núi cao tập trung ở phía Bắc, phía Nam là đồng bằng.
Câu 5. Ý nào không đúng về đặc điểm dân cư Nhật Bản:
A. Dân cư tập trung đông ở các thành phố ven biển
B. Có cơ cấu dân số già
C. Tỉ lệ gia tăng tự nhiên dân số cao
D. Dân số đông.
Câu 6. Tố chất nào sau đây của dân cư Nhật Bản là động lực quan trọng nhất trong việc phát triển kinh tế.
A. Cần cù, ham học, tích cực trong lao động
B. Làm việc tích cực với ý thức tự giác, có tinh thần trách nhiệm tập thể rất cao
C. Tình độ chuyên môn kỹ thuật cao
D. Tích cực trong lao động, tiết kiệm trong sinh hoạt
Câu 7. Hiện nay, tỉ lệ người già ( 65 tuổi trở lên) trong dân số Nhật Bản
A. Chiếm khoảng 1/3 dân số và đang tăng nhanh
B. Chiếm khoảng 1/5 dân số và đang tăng dần
C. Ít hơn tỉ lệ dân số dưới 15 tuổi nhưng đang tăng nhanh
D. Xấp xỉ bằng tỉ lệ dân số lao động
Câu 8. Điều gì sau đây là trở ngại lớn đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của Nhật Bản?
A. Thiên tai, động đất, bão lụt, sóng thần thường xảy ra
B. Phân bố dân cư có sự chênh lệch lớn giữa các vùng, lãnh thổ
C. Sự suy thoái của tài nguyên, môi trường
Câu 9. Có khí hậu ôn hòa nhất của lãnh thổ Nhật Bản là
A. Đảo Hô-cai-đô.                                      B. Phần lớn đảo Hôn-su.           
C. Phía Nam đảo Hôn-su.                           D. Đảo Kiu-xiu và đảo Xi-cô-cư.
Câu 10. Nguyên nhân chủ yếu nào làm cho Nhật Bản có lượng mưa lớn?
A. Tính chất quần đảo.                                      
B. Nằm trong khu vực gió mùa.           
C. Chịu ảnh hưởng của cả hai dòng biển nóng và lạnh.                        
D. Lãnh thổ hẹp bề ngang, lại trải ra trên 150 vĩ tuyến.
Câu 11. Một thuận lợi trong phát triển kinh tế mà yếu tố địa hình đã đem lại cho Nhật Bản là:
A. Có nhiều sông dài với tiềm năng thủy điện lớn.                                   
B. Sông ngòi dốc, nước chảy xiết nên tiềm năng thủy điện lớn .       
C. Các đồng bằng duyên hải phân bố khắp cả nước .                       
D. Có khí hậu ôn hòa và mưa nhiều.
Câu 12.  Ý nào không đúng, tốc độ gia tăng dân số hàng năm của Nhật Bản thấp sẽ dẫn đến 
A. Thiếu nguồn lao động trong tương lai.
B. Chi phí lớn cho phúc lợi xã hội đối với người già
C. Chi phí lớn cho nhập khẩu lao động.
D. Trở thành một trong những cường quốc kinh tế 
Câu 13. Sự tác động của dòng biển nóng đã làm cho :
A. Vùng biển Nhật Bản giàu hải sản.
B. Phía Nam của Nhật Bản mưa nhiều, nhất là vào mùa hạ.
C. Phía Bắc của Nhật Bản khô khan vào mùa đông.
D. Khí hậu Nhật Bản mưa nhiều .
Câu 14. “Nhật bản – Người khổng lồ đứng trên đất sét”, câu này muốn nói:
A. Một dân số quá đông trên một quần đảo nhỏ hẹp.
B. Nền kinh tế siêu cường và một đất nước nhỏ hẹp.
C. Sự phát triển mạnh mẽ của công nghiệp và sự nghèo nàn về khoáng sản.
D. Sự mất cân đối giữa dân cư và kinh tế với diện tích lãnh thỗ.
Câu 15. Sự nghèo nàn về tài nguyên và khắc nghiệt của thiên nhiên đã:
A. Hạn chế sự phát triển kinh tế của Nhật Bản.
B. Kích thích ý chí vượt khó của người Nhật Bản.
C. Định hướng cho những chính sách phát triển kinh tế của Nhật Bản.
D. Khai thác triệt để nguồn tài nguyên để phát triển kinh tế.
Câu 16. Vị trí địa lý của Nhật Bản thuận lợn nhất để phát triển ngành :

Câu 1: Trung Quốc trồng nhiều lúa gạo ở vùng :
A. Hoa Bắc 
B. Hoa Nam 
C. Tây Bắc 
D. Đông Bắc.

Câu 2: Trung Quốc và Việt Nam có điều kiện phát triển nông nghiệp giống nhau là :
A. Nằm trong vùng châu Á gió mùa, mưa nhiều . 
B. Có diện tích rộng lớn . 
C. Đại bộ phận lãnh thổ có khí hậu ôn đới. 
D. Đại bộ phận lãnh thổ có khí hậu nhiệt đới gió mùa .

Câu 3: Hiện nay tổng thu nhập quốc dân GDP của Trung Quốc:
A.Đứng đầu thế giới
B.Đứng thứ hai thế giới
C.Đứng thứ ba thế giới
D.Đứng thứ tư thế giới
Câu 4: Nhận định nào dưới đây không chính xác về những biện pháp phát triển công nghiệp của Trung Quốc:
A.Các xí nghiệp, nhà máy chủ động hơn trong việc lập kế hoạch sản xuất và tìm thị trường thiêu thụ.
B.Cho phép các công ty nước ngoài tham gia đầu tư quản lý sản xuất.
C.Thực hiện chính sách mở cửa, tăng cường trao đổi hàng hóa với thị trường thế giới.
D.Hạn chế các công ty nước ngoài đầu tư vào Trung Quốc.
Câu 5: Câu nào dưới đây không chính xác về phân bố sản xuất nông nghiệp của Trung Quốc:
A.Miền Tây thích hợp cho việc phát triển chăn nuôi cừu.
B.Lúa mì được trồng chủ yếu ở miền Đông.
C.Miền Tây có nông sản da dạng hơn miền Đông.
D.Nông sản ôn đới chiếm ưu thế trong sản xuất nông nghiệp Trung Quốc.
Câu 6: Năm 2004 các sản phẩm công nghiệp Trung Quốc đứng đầu trên thế giới có :
A.Than, điện, thép
B.Than, thép, xi măng
C.Than, dầu khí, thép
D.Than, ô tô, thép
Câu 7: Biện pháp nào sau đây là quan trọng hàng đầu để Trung Quốc phát triển nông nghiệp, tăng sản lượng lương thực?
A.Mở rộng thị trường xuất khẩu
B.Mở rộng sản xuất vùng miền Tây
C.Giao quyền sử dụng đất cho nông dân
D.Thay đổi cơ cấu cây trồng
Câu 8: Năm 2004 các sản phẩm nông nghiệp Trung Quốc đứng đầu trên thế giới có :
A.Lương thực, thịt bò.
B.Thịt lợn, mía dường.
C.Thịt lợn, lương thực
D.Cà phê, lương thực
Câu 9: Với điều kiện đất đai, khí hậu, vùng Đông Bắc Trung Quốc trồng nhiều loại cây nào nhất sau đây:
A.Lúa gạo và cao su
B.Chè và mía
C.Thuốc lá và cà phê
D.Lúa mì và ngô
Câu 10: Các trung tâm công nghiệp Trung Quốc tập trung ở:
A.Miền Đông
B.Miền Tây
C.Miền Bắc
D.Miền Nam
Câu 11: Năm 1994 Trung Quốc thực hiện chính sách công nghiệp mới ưu tiên phát triển ngành công nghiệp :
A.Công nghiệp luyện kim, khai thác, điện tử, ô tô
B.Công nghiệp chế tạo máy, hóa dầu, điện tử, ô tô
C.Các ngành công nghiệp nhẹ, điện tử, ô tô
D.Công nghiệp điện tử, ô tô, dệt may
Câu 12: Sự phát triển ngành công nghiệp kỹ thuật cao ở Trung Quốc được đánh dấu sự kiện quan trọng nào vào tháng 10 năm 2003 ?
A.Chế tạo thành công người máy
B.Đứng đầu thế giới về chế tạo điện tử
C.Tàu Thần Châu V đưa con người vào vũ trụ trở về an toàn
D.Hoàn thành thủy điện Tam Hiệp lớn nhất Trung Quốc
Câu 13: Vùng nông thôn Trung Quốc phát triển các ngành công nghiệp :
A.Vật liệu xây dựng, hàng tiêu dùng
B.Than, thép, hóa chất
C.Chế tạo máy, phân đạm
D.Sản xuất đồ gốm, ô tô

Câu 14: Miền Tây Trung Quốc việc sản xuất nông nghiệp gặp khó khăn vì :
A.Núi và cao nguyên chiếm phần lớn diện tích
B.Bão, lụt thường xuyên xảy ra
C.Hay có động đất
D.Khí hậu khắc nghiệt

Câu 15 : Nguyên nhân nào là quan trọng nhất làm Trung Quốc sản xuất được nhiều loại nông sản với sản lượng lớn :
A.Trung Quốc là nước đông dân nên nhu cầu lớn
B.Khoa học kỹ thuật Trung Quốc phát triển
C.Khí hậu Trung Quốc phân hóa đa dạng
D.Người lao động cần cù, chịu khó

Bài: Đông Nam Á ( tiết 2)
1. Giaỉ pháp hàng đầu để phát triển sản xuất nông nghiệp của các nước Đông Nam Á là:
A. Đa dạng hóa sản xuất nông nghiệp 		B. Chuyển đổi cơ cấu mùa vụ
C. Phát triển thủy lợi				D. Phát triển công nghiệp chế biến
2. Đông Nam Á là vùng sản xuất lớn nhất thế giới về:
A. Cà phê, cao su, lúa gạo				B. Cà phê, hồ tiêu, điều
C. Lúa gạo, trái cây, cao su				D. Hồ tiêu, cao su, bông
3. Quốc gia có sản lượng cao su lớn nhất Đông Nam Á là:
A. In-đô-nê-xi-a					B. Ma-lai-xi-a
C. Thái Lan						D. Việt Nam
4. Cơ cấu kinh tế các nước Đông Nam Á đang chuyển dịch theo hướng nào?
A. Từ nền kinh tế chủ yếu dựa và nông nghiệp sang nền kinh tế phát triển dịch vụ.
B. Từ nền kinh tế chủ yếu dựa và nông nghiệp sang nền kinh tế phát triển công nghiệp.
C. Từ nền kinh tế chủ yếu dựa và công nghiệp sang nền kinh tế phát triển dịch vụ.
D. Từ nền kinh tế chủ yếu dựa và nông nghiệp sang nền kinh tế phát triển công nghiệp, dịch vụ
5.  Để phát triển ngành thủy sản theo hướng bền vững, các quốc gia Đông Nam Á cần:
A. Tăng cường phương tiện đánh bắt.	B. Đổi mới kỹ thuật đánh bắt.
C. Chú trọng ngành nuôi trồng thủy sản.	D. Quy định sản lượng thủy sản đánh bắt.
6. Ngành công nghiệp sản xuất và lắp ráp ô tô, xe máy, thiết bị điện tử  là thế mạnh của những nước nào?
A.  Xin-ga-po, Mai-lai-xi-a, Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Việt Nam
B. Việt Nam, Lào, Mi-an-ma, Ma-lai-xi-a, Bru-nây
C. Lào, Cam-pu-chia, Thái Lan, Phi-lip-pin, Bru-nây
D. Thái Lan, Việt Nam, In-đô-nê-xi-a, Lào, Cam-pu-chia
7. Sản lượng điện của toàn khu vực Đông Nam Á năm 2003 là:
A. 439 tỉ kWh      B. 560 tỉ kWh        C. 450 tỉ kWh        D. 367 tỉ kWh
8. Trong những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân theo đầu người của phần lớn các nước Đông Nam Á có đặc điểm:
A. Tăng nhanh và đều               		B. Tăng không đều và thiếu ổn định
C. Tăng chậm so với các nước trên thế giới	D.  Tăng không đáng kể
9. Nước có tỉ trọng khu vực III cao nhất trong cơ cấu GDP qua các năm:
A. In-đô-nê-xi-a	B. Việt Nam		C. Phi-lip-pin			D. Cam-pu-chia
Câu 10. Cao su, cà phê, hồ tiêu, dừa được trồng nhiều ở Đông Nam Á chủ yếu nhằm:
A. Đáp ứng nhu cầu rất lớn của người dân trong khu vực.
B. Đáp ứng nhu cầu rất lớn của các ngành công nghiệp chế biến thế giới.
C. Đáp ứng nhu cầu của các ngành công nghiệp chế biến thực phẩm trong khu vực.
D. Khai thác triệt để diện tích đất nông nghiệp.
Câu 11. Đa số các nước Đông Nam Á, khu vực III có tỉ lệ trong GDP là:
A. Dưới 50%  	 B. Từ 50% - 53%   C. Từ 53% - 55%                D. Trên 55%
Câu `12. Từ năm 1991 đến năm 1997 cơ cấu GPD của một số nước ở Đông Nam Á đều có sự chuyển dịch:
A. khu vực I giảm chậm					B. khu vực II và III đều tăng
C. khu vực II và III đều giảm					D. khu vực III tăng nhanh
Câu 13. Ở cac nước  Xin-ga-po, Ma-lai-xi-a, Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, công nghiệp chế biến và lắp ráp ô tô, xe gắn máy, thiết bị điện tử trong những năm gần đây tăng là do:
A. Có nguồn lao động dồi dào, giá nhân công rẻ.
B. Nhà nước có chính sách khuyến khích nước ngoài đầu tư.
C. Để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.
D. Yêu cầu nhập khẩu của các nước ngoài khu vực tăng lên.
Câu 14. Ở Đông Nam Á, đại gia súc được nuôi nhiều nhất là:
A. Trâu                     B. Bò                         C. Lừa                       D. Ngựa
Câu 15. Những nước sản xuât nhiều cao su ở Đông Nam Á:
[bookmark: _GoBack]A. Việt Nam, Mi-an-ma, Phi-lip-pin			B. Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a
C. In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Brunây			D. Ma-lai-xi-a, Việt Nam, Lào
****************************************************************

Câu 1: ASEAN được thành lập vào năm:
A. 1967						B. 1976
C. 1986						D. 1968
Câu 2: Khi thành lập ASEAN có bao nhiêu thành viên:
A. 4							B. 5
C.6							D. 7
Câu 3: Việt Nam là thành viên thứ mấy của ASEAN:
A. 4							B. 5
C. 6							D. 7
Câu 4: Khi thành lập ASEAN bao gồm các nước:
 A. Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Phi-lip-pin, Lào		 
 B. Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Phi-lip-pin, Việt Nam
 C. Thái Lan,Xin –ga-po, In-đô-nê-xi-a, Phi-lip-pin. 
 D. Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Phi-lip-pin, Mi-an-ma
Câu 5: ASEAN được thành lập ở đâu?
A. Xin-ga-po						B. Băng Cốc
C. Gia-các-ta						D. Hà Nội
Câu 6.  Mục tiêu nào sau đây là mục tiêu khái quát mà các nước ASEAN cần đạt được?
A. Đoàn kết, hợp tác vì một ASEAN hoà bình, ổn định và phát triển đồng đều.
B. Thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hoá, giáo dục và tiến bộ xã hội của các nước 
thành viên.
C. Xây dựng ASEAN thành một khu vực hoà bình, ổn định, có nền kinh tế, văn hoá   
phát triển.
D. Giải quyết những khác biệt trong nội bộ liên quan đến mối quan hệ giữa ASEAN 
với các nước, khối nước hoặc các tổ chức quốc tế khác.
Câu 7. Thách thức lớn nhất hiện nay đối với các nước ASEAN là:
A. Trình độ phát triển còn chênh lệch.		B. Vẫn còn tình trạng đói nghèo.
C.Phát triển nguồn nhân lực.			D. Đào tạo nhân tài.
Câu 8: Là thành viên của ASEAN, Việt Nam có cơ hội
A. Hợp tác với các nước trong khu vực về kinh tế.   B. Hợp tác về văn hoá, giáo dục.
C. Hợp tác về khoa học công nghệ, an ninh.	            D. Tất cả các ý trên.
Câu 9: Mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang các nước trong khu vực ASEAN
là:
A. Lúa gạo.							B. Than.
C. Xăng dầu.						D. Hàng điện tử.

Câu 10: Mặt hàng nào sau đây, Việt Nam không phải nhập từ các nước ASEAN:
A. Phân bón.						B. Một số hàng điện tử, tiêu dùng.
C. Thuốc trừ sâu.						D. Dầu thô.
Câu 11: Những thách thức mà Việt Nam khi ra nhập ASEAN là:
[bookmark: 3]A. Sự chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế, công nghệ.
B. Sự khác biệt về chính trị.
C. Sự bất đồng về ngôn ngữ.
D. Tấtcả các ý trên.


